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TỈNH ỦY TIỀN GIANG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*
Tiền Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2023
          Số 438-BC/TU

BÁO CÁO
tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030,
 tầm nhìn đến năm 2045

-----

Thực hiện Công văn 3848-CV/BKTTW ngày 06/9/2023 của Ban Kinh tế
Trung ương về việc báo cáo, đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Tỉnh có diện tích tự nhiên là 255,64 ngàn ha, trong đó đất nông nghiệp là 190,1 ngàn ha, gồm đất sản xuất nông nghiệp hơn 177,8 ngàn ha (đất trồng lúa 54,5 ngàn ha, đất trồng cây lâu năm 113,1 ngàn ha); đất lâm nghiệp có rừng là 2,02 ngàn ha; đất nuôi trồng thủy sản hơn 10 ngàn ha và đất nông nghiệp khác là 0,89 ngàn ha; còn lại 65,5 ngàn ha là đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW trong bối cảnh tình hình tổ chức sản xuất nông nghiệp của tỉnh chủ yếu vẫn dựa vào nông hộ nhỏ, liên kết phát triển theo chuỗi giá trị còn ít; chất lượng, hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã chưa cao; nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa trở thành động lực chính để tạo đột phá phát triển; thu hút đầu tư cho phát triển nông nghiệp, dịch vụ ở nông thôn gặp nhiều khó khăn; chế biến nông sản chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác dự báo, thông tin về thị trường sản xuất, tiêu thụ nông sản và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh còn hạn chế.
Phương hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, quy mô phù hợp gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng các thương hiệu sản phẩm; chuyển đổi cơ cấu sản phẩm chủ lực theo hướng tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường nội tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam bộ và xuất khẩu. Phát triển nông nghiệp đi đôi với phát triển toàn diện xây dựng nông thôn mới, gắn với quá trình đô thị hóa, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị. Nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, góp phần ổn định xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững cho người dân.
II- CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT

Quán triệt Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 60-KH/TU ngày 13/7/2022 tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; theo đó, ngày 21, 22/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kết nối Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị và Ban Bí thư tổ chức đến cấp tỉnh, huyện (tương đương) và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, có 298 điểm cầu với 41.695 cán bộ, đảng viên dự học. Sau Hội nghị trực tuyến của Trung ương, chiều ngày 22/7/2022, Ban Thường Vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cấp huyện (tương đương) và các xã, phường, thị trấn thông qua dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để thảo luận, góp ý. Sau đó, cấp ủy huyện (tương đương) và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động còn lại học tập. 
Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường giám sát, phản biện xã hội tại các địa phương, đơn vị.

Qua học tập, quán triệt, hầu hết cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đã nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần ổn điịnh chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

III- VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN, THỂ CHẾ HÓA, CỤ THỂ HÓA NGHỊ QUYẾT 

1. Kết quả thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết 

- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình 29-Ctr/TU ngày 28/10/2022 thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 30/3/2023 thực hiện Chương trình 29-CTr/TU ngày 28/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
- Các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai và tổ chức thực hiện; đồng thời, chủ động rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển của các ngành, địa phương nhằm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng triển khai, thực hiện Nghị quyết 

- Đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 19-NQ/TW và Chương trình 29-CTr/TU ngày 28/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

-  Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; ưu tiên bố trí nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

- Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường giám sát, phản biện xã hội tại các địa phương, đơn vị.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền nội dung, kết quả thực hiện Nghị quyết, nhất là những gương tập thể, cá nhân điển hình trong quá trình thực hiện.

- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện.

3. Đánh giá tình hình sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 

3.1. Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn
- Tiếp tục, tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm nâng cao trình độ, năng lực tổ chức sản xuất của nông dân và cư dân nông thôn để đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản, làm giàu từ nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Hàng năm đào tạo 3.000 – 4.000 lao động, các lớp đào tạo nghề gắn với nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp, hợp tác xã, đáp ứng quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn; chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, nhất là lao động trẻ, phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, khoa học và công nghệ, quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu lao động ở nông thôn, chuyến đổi nghề nghiệp và đưa lao động nông thôn đi làm việc ở nước ngoài. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề cho người lao động đăng ký thất nghiệp để quay lại thị trường lao động được đẩy mạnh thực hiện tốt, đã giải quyết việc làm cho gần 11,5 nghìn lao động.
- Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm; thực hiện tốt các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao y đức, phục vụ tốt người bệnh; tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đảm bảo thực hiện quy chế chuyên môn và quyền lợi của bệnh nhân khi đi khám chữa bệnh; chú trọng nâng cao hiệu quả của y tế cộng đồng cấp xã, cấp huyện đảm bảo hiệu quả phòng chống bệnh lây nhiễm và cải thiện chất lượng khám chữa bệnh cho người dân nông thôn. Ngoài ra, các chính sách dân số chính sách bình đẳng giới, phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em cũng được thực hiện; tỷ lệ nông dân tham gia bảo hiếm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế được nâng cao.

- Chất lượng văn hóa, thể thao ngày càng được nâng lên, các thiết chế văn hóa, thể thao được xây dựng đảm bào tiêu chí nông thôn mới, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức để phục vụ Nhân dân, nhất là trong dịp Lễ, Tết và các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương. Việc xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường khu vực nông thôn được chú trọng; bảo tồn và phát huy đa dạng, phong phú về các giá trị văn hóa ở nông thôn, làm cơ sở để nhân rộng các mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái nông thôn.

- Hiệu quả các quy chế, quy định về dân chủ cơ sở, bảo đảm quyền làm chủ của nông dân và cư dân nông thôn theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được nâng lên. Phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, tương thân, tương ái; xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng dân cư vững mạnh, tham gia quản lý xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

3.2. Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng

- Triển khai các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện liên kết sản xuất - tiêu thụ trên các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của từng vùng, cụ thể: tiếp tục thực hiện Đề án phát triển cây sầu riêng đến năm 2025; Đề án Phát triển cây thanh long đến năm 2025; Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phía Bắc Quốc lộ 1; Đề án Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phí Đông; các Dự án xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sầu riêng, xoài, thanh long, gà ác và sản phẩm chim cút giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030; phát triển ngành hàng rau có thế mạnh ở huyện Châu Thành; theo dõi tình hình nuôi cá lồng, bè, thực hiện quan trắc môi trường định kỳ tại vùng nuôi, tăng cường quản lý nuôi thủy sản thời điểm giao mùa, xâm nhập mặn; hỗ trợ thực hiện đánh giá chứng nhận ASC cho vùng nghêu Gò Công của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ người dân sản xuất theo tiêu chuẩn GAP; tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân tiếp tục triển khai thực hiện nhất là việc khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn. Đến nay đã chứng nhận được sản xuất theo GAP cho 3.610,06 ha lĩnh vực trồng trọt/157 giấy (còn hạn 57 giấy/1.854,05 ha); 1.089.668 con lĩnh vực chăn nuôi/28 giấy (còn hạn 05 giấy/281.548 con) và 82,86 ha lĩnh vực nuôi trồng thủy sản/18 giấy (còn hạn 06 giấy/45,52 ha). Ngoài ra, đã chú trọng đầu tư, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới kết cấu hạ tầng sản xuất nông nghiệp, đã thi công được 173 công trình thủy lợi, thực hiện 02 công trình duy tu tuyến đê.
- Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nông thôn, nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, triển khai các chính sách hỗ trợ hợp tác xã như: chính sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho hợp tác xã nông nghiệp, chính sách chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể. Hiện toàn tỉnh có 190 hợp tác xã nông nghiệp với 47.023 thành viên, hợp tác xã phát triển đa dạng ngành nghề hoạt động, phù hợp với nhu cầu hợp tác trong sản xuất, kinh doanh của người dân địa phương. Hiệu quả hoạt động của nhiều hợp tác xã ngày càng tăng về doanh thu và lợi nhuận, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên, tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho người lao động, xuất hiện nhiều mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới, sản xuất gắn với chuỗi giá trị (nhiều hợp tác xã rau, lúa, trái cây liên kết tiêu thụ ổn định thông qua hợp đồng với doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng tiện ích, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ theo Nghị định 98/NĐ-CP). Xuất hiện các hợp tác xã phát triển sản phẩm nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP và kết hợp với du lịch nông thôn. Đang triển khai thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới (giai đoạn 2) với 05 hợp tác xã tham gia. Hiện tỉnh có 13 Dự án và 16 Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được phê duyệt.

- Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát huy lợi thế của từng vùng, từng địa phương; phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất nguyên liệu với bảo quản, chế biến và tiêu thụ trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng, phù hợp với nhu cầu thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm. 

+Về trồng trọt: Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến, giảm sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc vô cơ; khuyến khích sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ; hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống truy xuất nguồn gốc trong lĩnh vực trồng trọt. Hiện nay, ngành hàng trái cây là ngành hàng có lợi thế cạnh tranh cao nên đang được chú trọng xây dựng vùng trồng chuyên canh, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất, chế biến tiêu thụ theo chuỗi liên kết, tăng cường mời gọi doanh nghiệp đầu tư chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ. Toàn tỉnh hiện có 279 mã số vùng trồng với diện tích hơn 20,3nghìn ha, công tác kiểm kiểm tra, giám sát mã số vùng trồng được cấp mã số thường xuyên thực hiện.

Cây lúa: Đã hình thành 2 vùng sản xuất tập trung là vùng lúa chất lượng cao ở các huyện phía Tây (Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước và thị xã Cai Lậy) với diện tích 21 ngàn ha, chiếm 39,7% diện tích trồng lúa của tỉnh và vùng lúa thơm, đặc sản ở các huyện phía Đông (chủ yếu tập trung ở huyện Gò Công Tây và Gò Công Đông) với diện tích 18 ngàn ha, chiếm 32,8% diện tích trồng lúa của tỉnh. 

Cây ăn trái: Đã hình thành vùng chuyên canh tập trung với sản lượng lớn, cung cấp cho thị trường như: vùng sầu riêng với diện tích 17,65 ngàn ha, sản lượng 278,24 ngàn tấn; vùng thanh long với diện tích 8,9 ngàn ha, sản lượng 260,06 ngàn tấn; vùng bưởi với diện tích 4,73 ngàn ha, sản lượng 86,24 ngàn tấn; vùng trồng mít với diện tích 14,9 ngàn ha, sản lượng 280,19 ngàn tấn và một số vùng trồng tập trung như: vùng sapo với diện tích 2,29 ngàn ha, sản lượng 66,8 ngàn tấn; vùng xoài với diện tích 2,6 ngàn ha, sản lượng 62,81 ngàn tấn; vùng khóm với diện tích 14,46 ngàn ha, sản lượng 250,06 ngàn tấn,.... 

Rau màu: Hiện nay, vùng Trung tâm của tỉnh là vùng chuyên canh rau màu lớn nhất tỉnh với diện tích canh tác tập trung hơn 3.500 ha, sản lượng hơn 500 ngàn tấn, chiếm 45% tổng sản lượng rau toàn tỉnh. Vùng trồng rau nhiều nhất tỉnh tại huyện Châu Thành, chiếm 30,1% diện tích gieo trồng toàn tỉnh; huyện Gò Công Đông đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa và phát triển mạnh cây rau, đến nay tổng diện tích gieo trồng rau tại địa phương này chiếm 20,7% diện tích gieo trồng toàn tỉnh.

+ Về chăn nuôi: Chăn nuôi phát triển ổn định, cơ cấu chăn nuôi chuyển dịch theo đúng định hướng. Nhiều mô hình chăn nuôi hiện nay áp dụng công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi trang trại, gia trại thân thiện với môi trường. Ngành Nông nghiệp đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để chống dịch, kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan diện rộng, kéo dài, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.
+ Về thủy sản: Công tác nuôi trồng thủy sản phát triển theo hướng công nghiệp, sinh thái, chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ, phát triển và khai thác nguồn lợi thủy sản bền vững, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Đã hình thành các vùng nuôi chủ yếu gồm vùng nuôi cá tra với diện tích mặt nước ao nuôi là 132 ha tập trung chủ yếu huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành và Tân Phước; vùng nuôi cá bè trên sông Tiền với tổng số khoảng 1.660 bè, thể tích 175.000 m3; vùng nuôi tôm với diện tích mặt nước thả nuôi 4.000 ha, tập trung chủ yếu tại huyện phía Đông, trong đó nuôi tôm quảng canh cải tiến khoảng 1.700 ha và nuôi tôm thâm canh khoảng 2.300 ha; vùng nuôi nghêu với diện tích trên 2,3 ngàn ha, tập trung các xã ven biển huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông.
+ Về lâm nghiệp: Tổng diện tích rừng hiện có 1.735,5 ha (không bao gồm diện tích rừng thuộc đất an ninh quốc phòng). Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phục hồi rừng tự nhiên; phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. Phát động phong trào trồng rừng theo quy hoạch và kế hoạch, trong năm đã tổ chức trồng mới 9,43 ha rừng.

3.3. Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn

- Các địa phương đã khai thác tiềm năng và lợi thế để phát triển sản xuất nông nghiệp và các ngành, nghề trong nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, góp phần nâng cao thu nhập của nông dân và cư dân nông thôn. Thực hiện Quyết định 801/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 03/KH-UBND ngày 05/01/2023 bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh giai đoạn 2023 – 2030 và triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với mục tiêu bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng cho các sản phẩm làng nghề; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; bảo vệ cảnh quan, không gian và môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn bền vững. 
- Tỉnh đã triển khai các giải pháp để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm khơi dậy tiềm năng, tạo điều kiện phát triển sản phẩm đặc trưng, truyền thống có lợi thế của địa phương đạt tiêu chuần, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Kết quả thực hiện, đến nay đã công nhận 220 sản phẩm OCOP, trong đó có 95 sản phẩm 04 sao và 125 sản phẩm 03 sao với 94 chủ thể sản xuất (trong đó: 17 hợp tác xã, 31 doanh nghiệp, 46 hộ sản xuất kinh doanh). Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP góp phần xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm cho chủ thể sản xuất. Nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh đã được thị trường biết đến và đã tạo được sự tin tưởng và ủng hộ của người tiêu dùng.
- Tỉnh đang trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; rà soát, cập nhật, điều chỉnh sau khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng được phê duyệt đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tiến tới hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp; tạo ra nhiều việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.

3.4. Xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hoá

- Tiếp tục được triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất và đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích của người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 138/142 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 44 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 03 đô thị (thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 04 huyện (Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Cai Lậy) đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn như: Giao thông, điện, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nước sạch tập trung,... ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu phát triển. Công tác phát triển giáo dục, y tế, văn hóa cơ sở; tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn được đẩy mạnh thực hiện.

- Lãnh đạo thực hiện triển khai đồng bộ Nghị quyết 18-NQ/TU ngày 7/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 03-CT/TU ngày 19/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường”, Kế hoạch 248/KH-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU ngày 19/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kịp thời phát hiện, xử lý không để pát sinh gây ô nhiễm nghiêm trọng, nhất là rác thải, nước thải; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Cải thiện điều kiện sống, nhà ở, đổi mới tư duy, nếp sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

3.5. Thực hiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

- Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho nông dân và cư dân nông thôn. Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách của tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp như: Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; chính sách hỗ trợ thực hiện cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông tỉnh đến năm 2025 theo Nghị quyết 04/2018/ND-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND, ngày 17/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh,... Thường xuyên thực hiện việc rà soát các cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để chỉnh sửa, bổ sung, ban hành mới đảm bảo đồng bộ, khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, triển khai thực hiện các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hỗ trợ tín dụng cho hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ nông thôn phát triển sản xuất kinh doanh; nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng. Triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi để giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề ở nông thôn.

3.6. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyến đổi số; đào tạo nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn

- Các hoạt động khuyến công đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Trong năm 2023, thực hiện hỗ trợ 07 đề án khuyến công địa phương với tổng kinh phí là 1,719 tỷ đồng để đầu tư, ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại vào hoạt động sản xuất. Thông qua các nội dung hoạt động khuyến công như hoạt động tư vấn, hỗ trợ lập dự án, tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về nâng cao năng lực quản lý đã giúp cán bộ quản lý, chủ doanh nghiệp nắm vững về các phương thức quản lý và giúp ổn định tổ chức, phát triển sản xuất. Hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật đã khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đầu tư, ứng dụng công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới, hiện đại hóa công nghệ truyền thống, công nghệ xử lý nước thải, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng những đơn hàng lớn và bảo vệ môi trường.
- Công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiếp tục được chú trọng thực hiện. Tập trung nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để sản xuất giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh, dịch hại thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn mặn; nghiên cứu, ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm sản phẩm, hàng hóa có thế mạnh của tỉnh; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến và giải pháp phù hợp để chế biến, bảo quản đa dạng hóa các mặt hàng nông, thủy sản chế biến, góp phần xây dựng các thương hiệu mạnh cho các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh; nghiên cứu đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong chế biến rau quả, thức ăn gia súc, thịt gia súc, gia cầm; đẩy mạnh và mở rộng ứng dụng các công nghệ sạch, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Đã tổ chức thẩm định nội dung 19 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (13 cấp tỉnh, 06 cấp cơ sở); triển khai 16 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (10 cấp tỉnh, 06 cấp cơ sở); quyết định công nhận 12 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (04 cấp tỉnh, 08 cấp cơ sở). Trong đó triển khai mới 06 nhiệm vụ cấp tỉnh, quyết định công nhận nghiệm thu 02 nhiệm vụ cấp tỉnh và 05 nhiệm vụ cấp cơ sở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, hỗ trợ xây dựng phát triển các doanh nghiệp thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ được triển khai thực hiện. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch 153/KH-UBND ngày 16/5/2022 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2022; Kế hoạch 229/KH-UBND ngày 26/6/2023 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2023. Thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia đề án truy xuất nguồn gốc, đăng ký mã số, mã vạch để thúc đẩy phát triển thị trường, hướng tới xuất khẩu. Hỗ trợ trong công tác xây dựng nhãn hiệu, hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, cấp phép sử dụng chỉ dẫn địa lý,...Hỗ trợ các địa phương xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm chủ lực của địa phương như” huyện Gò Công Tây có nhãn hiệu chứng nhận “gạo Gò Công”; huyện Gò Công Đông có nhãn hiệu chứng nhận “dưa hấu Gò Công”; huyện Tân Phước có nhãn hiệu chứng nhận “kẹo khóm Tân Phước”; thị xã Cai Lậy có nhãn hiệu chứng nhận “lạp xưởng Cai Lậy”. Nhãn hiệu chứng nhận mang tên địa danh đã giúp các địa phương thúc đẩy sự phát triển các sản phẩm chủ lực, kết nối vào các chương trình lớn của Nhà nước như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đồng thời góp phần giúp các chủ thể như hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có thể đưa sản phẩm tiêu thụ trên thị trường góp phần quảng bá đặc sản của địa phương hạn chế các hành vi giả mạo. Phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện khảo sát, đánh giá sơ bộ điều kiện, khả năng đáp ứng tiêu chí bảo hộ nhãn hiệu tập thể “sầu riêng Cai Lậy” tại thị trường Trung Quốc; triển khai đăng ký nhãn hiệu tập thể “sầu riêng Tiền Giang” tại Việt Nam và Trung Quốc. 

- Công tác chuyển đổi số ngành nông nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh đã và đang triển khai thực hiện để liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Các hoạt động ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh đang được khuyến khích thực hiện đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại điện tử và kết nối cung - cầu được triển khai trên tất cả các lĩnh vực. Việc áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, tiết kiệm nguyên liệu vào quy trình sản xuất đang được đẩy mạnh đấy mạnh. Công tác quản lý các quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm theo quy định để sản xuất bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và dịch bệnh được tăng cường thực hiện. Sự liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân thông qua các mô hình, dự án liên kết chuỗi giá trị ngành hàng.

3.7. Nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn

- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân; tuyên truyền việc quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với bảo tồn đa dạng sinh học. Chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; hướng dẫn sử dụng tiết kiệm, bền vững nguồn nước; mời gọi, thu hút thu hút doanh nghiệp đầu tư xử lý nước thải, chất thải rắn tại các cụm công nghiệp, dịch vụ, khu xử lý rác tập trung; có nhiều mô hình về bảo vệ môi trường như: khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường, đoạn đường không rác, nhà hoa và đường hoa, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở khu dân cư được nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 100%, trong đó sử dụng từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 96,5%. 
- Triển khai thực hiện các công trình sạt lở bờ biển, bờ sông, kênh rạch: thực hiện xử lý 78 điểm sạt lở với chiều dài trên 12,7 km, kinh phí khắc phục trên 192 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; xử lý 05 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 4 km, kinh phí tren 388 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương. Thường xuyên tuyên truyền về công tác bảo vệ, phát triển bền vững nguồn lợi thủy, hải sản, bảo tồn đa dạng sinh học; theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thủy văn và các thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới,... để kịp thời hướng dẫn người dân và doanh nghiệp chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Đã triển khai thực hiện tốt việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế xã hội theo Thông tư 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 07/11/2022 về phòng chống hạn, xâm nhập mặn và cháy rừng năm 2023; Phương án 353/PA-UBND ngày 17/11/2022 về phòng chống, ứng phó với hạn, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2022-2023; Phương án 390/PA-UBND ngày 14/12/2022 về quản lý, duy trì thông thoáng lòng kênh, rạch trên địa bàn tỉnh; phát hành 85 bản tin thông báo tình hình mực nước, tình hình mặn để người dân biết chủ động sản xuất,...

3.8. Chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực và đẩy mạnh chuyển giao khoa học và công nghệ

Thông tin kịp thời các cam kết quốc tế và sự thay đổi chính sách của các thị trường nhập khẩu đến các doanh nghiệp, người dân. Triển khai hiệu quả, thiết thực công tác quảng bá, xúc tiến thương mại dựa trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đối số; thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm, hội nghị xúc tiến thương mại kết nối cung - cầu hàng hóa với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác, qua đó đã thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong việc phối hợp cung cầu hàng hóa, đầu tư hạ tầng thương mại, nhất là hạ tầng thương mại hiện đại; giới thiệu các sản phẩm, các loại trái cây đặc sản của tỉnh, tìm đối tác của phía nước ngoài. Hàng nông sản của tỉnh đã chú trọng phát triển thị trường nội địa, tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại giới thiệu các loại trái cây đặc sản của tỉnh đến với các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Triển khai nhiều hoạt động trong đó tập trung thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng về các kỹ năng bán hàng, kỹ năng quản lý chợ, kiến thức kinh doanh quy mô hộ gia đình, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thương mại nông thôn...Định kỳ hàng tháng thông tin cho doanh nghiệp về thị trường xuất nhập khẩu các mặt hàng chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh qua đường thư điện tử và được đăng trên cổng thông tin điện tử tỉnh.

3.9. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận to quốc, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp ở nông thôn
- Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp ở nông thôn đã triển khai đổi mới về hình thức lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phổ biến những cách làm hay, mô hình tốt trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới gắn với công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời động viên, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia phong trào phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

- Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phát huy quyền làm chủ của người dân ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân tích cực tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục củng cố, tổ chức Hội Nông dân của tỉnh vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích họp pháp chính đáng của nông dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

4. Khó khăn, hạn chế
- Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch còn chậm, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp chưa ổn định, thiếu bền vững, chiều sâu chưa rõ nét, chủ yếu phát triển theo chiều rộng, quy mô còn nhỏ; liên kết sản xuất, bảo quản sau thu hoạch, chế biến còn hạn chế; chất lượng, sức cạnh tranh, giá trị gia tăng nhiều sản phẩm còn thấp; an toàn thực phẩm đang là mối quan tâm của người tiêu dùng trong nước, đặc biệt là yêu cầu ngày càng khắc khe của các nước nhập khẩu nông sản.

- Nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, chậm thích nghi với cơ chế mới; lúng túng, bị động và chịu nhiều rủi ro trước tác động của mặt trái cơ chế thị trường, biến đổi khí hậu; vẫn còn một số ít cán bộ ở địa phương và người dân còn trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước.

- Nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng tuy có tăng, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cơ chế, chính sách chưa đủ để khuyến khích, tạo động lực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

IV- KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị Trung ương tiếp tục có cơ chế, chính sách đầu tư hỗ trợ cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và bổ sung những giải pháp phù hợp để thực hiện đạt được những mục tiêu đã đề ra, cụ thể: chính sách bảo hiểm cho người nông dân; hỗ trợ phát triển các trang trại qui mô lớn; tăng hỗ trợ đầu tư hạ tầng nông thôn phòng chống biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng (HN, TPHCM),

- Ban Kinh tế Trung ương,

- Các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,

- Các ban đảng, BCS đảng, đảng đoàn,

- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh,

- Cấp ủy các huyện và tương đương,

- Phòng Tổng hợp,


- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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